
ỦY BAN NHÂN DÂN DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUÀ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG
PHƯỜNG CHƯƠNG MỸ Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1925)

 ĐỒNG HOÀNG

STT

Họ và tên người được tặng
quà

Loại đối
tượng Địa chỉ Mức quà tặng (đồng)

Người nhận Ghi chú

Theo
mức Theo ĐT Ký Họ và tên

Quan hệ
với người
được tặng

quà
(trường

hợp nhận
thay)

Quan hệ với liệt sĩ Họ và tên liệt sĩ

I Thân nhân liệt sĩ: 2.000.000đ 10 4.000.000
1 1 Nguyễn Thị Hến TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Vợ Liệt sỹ
2 2 Đặng Ngọc Hoàn TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Con Liệt sĩ Đặng Văn Tháp

II Thương binh 2.000.000đ 21 6.000.000
3 1 Nguyễn Văn Đông TB 25% P. Chương Mỹ 2.000.000
4 2 Nguyễn Văn Thuận TB 25% P. Chương Mỹ 2.000.000
5 3 Đặng Ngọc Hoàn TB 51% P. Chương Mỹ 2.000.000

III  Bệnh binh: 2.000.000đ 0 0
IV Chất độc hóa học: 2.000.000đ 0 0
VI NCC giúp đỡ CM: 2.000.000đ 0 0
VII Tù đày: 2.000.000đ 0 0
VIII Thờ cúng liệt sĩ: 1.000.000đ 4 4.000.000

6 1 Nguyễn Thị Mùi TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Thị Sánh

7 2 Nguyễn Thị Mùi TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Bạch

8 3 Nguyễn Thị Mùi TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Bách

9 4 Nguyễn Văn Tám TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Đức Thịnh

Tổng cộng: 14.000.000
Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng chẵn./.

Chương Mỹ, ngày 20 tháng 8 năm 2025
KT. CHỦ TỊCH

Cán bộ lập danh sách PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Hương Nguyễn Thị Kim Anh
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